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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức: 

- Phân tích và đánh giá được những vấn đề tổng quan về thương mại dịch vụ quốc tế;
- Phân tích và đánh giá được nội dung cơ bản của pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế;
- Nắm được các vấn đề khái quát về đầu tư nước ngoài và Luật đầu tư nước ngoài;
- Phân tích, đánh giá được pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài và đề xuất được những bài học cho Việt Nam;
- Phân tích được mối quan hệ giữa tự do hoá thương mại và bảo vệ môi trường;
- Phân tích được nội dung pháp luật thương mại quốc tế và các quy định về bảo vệ môi trường;
- Nhận diện và phân biệt được các loại chứng từ trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế;
- Phân tích được một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý về các chứng từ tài chính;
- Phân tích được một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý về các chứng từ thương mại;
- Phân tích và đánh giá được thực trạng Luật thương mại quốc tế;
- Phân tích và đánh giá được xu hướng phát triển của Luật thương mại quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Về kỹ năng: 

- Biết, nắm vững các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học pháp lý (kỹ năng phát hiện vấn đề, giải quyết hoàn chỉnh các vấn đề về mặt lý luận trong khoa học pháp lý); bước đầu tiếp cận với các kỹ năng cơ bản trong thực hành pháp luật và tư vấn chính sách về thương mại quốc tế;

- Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng trong nghiên cứu khoa học pháp lý, trong giảng dạy và truyền bá khoa học pháp lý, trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thương mại quốc tế cho cộng đồng;

- Có kỹ năng tranh luận, diễn thuyết, tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm; có kỹ năng làm việc độc lập trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động thực tiễn khác liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế (ví dụ: phân tích chính sách, hoạch định và tư vấn chính sách, hỗ trợ pháp lý và tư vấn pháp luật thương mại quốc tế cho cộng đồng…).

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1: Thương mại dịch vụ quốc tế
1.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
                                              2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
1.2. Nội dung giảng dạy: 

- Tổng quan về thương mại dịch vụ quốc tế;
- Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) (2007), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội.
(6) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(7) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
(8)  Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(9) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2006), Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ (sách dịch).
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(10) Ban thư kí WTO (2003), Understanding the World Trade Organization (download miễn phí từ website của WTO - www.wto.org).
(11) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(12) Bộ Công thương, Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc, tại địa chỉ http://www.trungtamwto.vn/sites/default/files/publications/Cam%20ket%20ve%20dich%20vu%20khi%20gia%20nhap%20WTO%20-%20binh%20luan%20cua%20nguoi%20trong%20cuoc.pdf.
(13) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP II) (2006), Cẩm nang cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, tại địa chỉ http://www.trungtamwto.vn/sites/default/files/publications/cam_nang_cam_ket_tm_dich_vu_vietnam_trong_wto.pdf.

(14) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2004), Các văn kiện cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới, Nxb. Thanh niên, Hà Nội. 
(15) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2004), Hỏi đáp về Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Nxb. CTQG, Hà Nội.
(16) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Các văn kiện gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
(17) Các trang thông tin điện tử:
http://asean.org

http://www.moit.gov.vn 

http://www.mutrap.org.vn

http://www.worldtradelaw.net 

http://www.wto.org
Vấn đề/chuyên đề 2: Luật đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp
                                             2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
2.2. Nội dung giảng dạy: 

- Các vấn đề cơ bản về đầu tư nước ngoài và Luật đầu tư nước ngoài;
- Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam;
- Giải pháp phòng ngừa các vụ tranh chấp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

(6) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

(7) IISD (2006), IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development: Negotiators’Handbook tại địa chỉ http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/investment_model_int_handbook.pdf.
(8) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội. 
(9) M. Sornarajah (2010), The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 3rd edn.,.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(10) Surya P. Subedi (2012), International Investment Law - Reconciling Policy and Principle, Hart Publishing, Oxford, 3rd edn.,.
(11) Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và đầu tư (2003), Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế (bộ sách nghiên cứu của UNCTAD) (sách dịch), Nxb. Lao động, Hà Nội.
(12) Các trang thông tin điện tử:

http://hlu.edu.vn/News/GetAllNewsByCat?catid=2098


http://vibonline.com.vn

http://www. unctad.org/wir 


http://www.asean.org


http://www.thuvienphapluat.vn

http://www.worldbank.org

https://www.wto.org
Các website của Bộ tư pháp, Bộ công thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính v.v liên quan đến chuyên đề này.
Vấn đề/chuyên đề 3: Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. GS.TS. Lê Hồng Hạnh
                                              2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
3.2. Nội dung giảng dạy: 

- Mối quan hệ giữa tự do hoá thương mại và bảo vệ môi trường; 

- Pháp luật thương mại quốc tế và các quy định về bảo vệ môi trường. 
3.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(6) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(7) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(8) Lê Mai Thanh (2017), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các nội dung “bổ sung, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2017, tr. 67 - 75.
(9) Dương Thanh An (2001), Mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và thương mại trong các liên kết thương mại quốc tế và ảnh hưởng của chúng tới hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
(10) Francesco Francioni (2001), Environment, human rights and international trade, Hart Publishing, Oxford.
(11) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp định TPP và Hiệp định EVFTA: yêu cầu mức độ cam kết cao đối với những vấn đề môi trường “nóng”, tại địa chỉ http://monre.gov.vn/monre_portlet/mvnplugin/mvncms/cds/portlet/news/detailnews/print.jsp?contentid=176609
(12) Trang thông tin Pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa chỉ http://phapluat.monre.gov.vn/tin-tuc/phap-luat-quoc-te-116

Vấn đề/chuyên đề 4: Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
4.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
                                              2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm
4.2. Nội dung giảng dạy: 

- Bộ chứng từ trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế;
- Các chứng từ tài chính và một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý; 

- Các chứng từ thương mại và một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý.
4.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(4) Hà Văn Hội (2012), Giáo trình Thanh toán quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
(5) Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (International standard banking practice) ISBP 745.

(6) Các quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ (The Uniform Customs and Practice for documentary credits) UCP 600.

- Tài liệu tham khảo tự chọn:  

(7) Lại Ngọc Quý, Rủi ro trong thanh toán quốc tế và giải pháp hạn chế từ góc độ pháp lý, Tạp chí Ngân hàng, Số 3/1999, tr. 54 – 56.
(8) Trường Đại học Ngoại thương (2011), Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
(9) Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vấn đề/chuyên đề 5: Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
5.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS.TS. Nông Quốc Bình
                                              2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
5.2. Nội dung giảng dạy: 
- Thực trạng Luật thương mại quốc tế;
- Xu hướng phát triển của Luật thương mại quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
5.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các biểu cam kết của Việt Nam.
(6) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(7) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(8) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
(9) Luật quản lý ngoại thương được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2017.

- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(10) Ban thư kí WTO (2003), Understanding the World Trade Organization (download miễn phí từ website của WTO - www.wto.org).
(11) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(12) Các trang thông tin điện tử:
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http://www.mutrap.org.vn

http://www.worldtradelaw.net 
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3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Thương mại dịch vụ quốc tế
	4
	2
	12

	2
	Luật đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam
	4
	2
	12

	3
	Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	4
	2
	12

	4
	Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
	4
	2
	12

	5
	Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
	4
	2
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành

4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Thương mại dịch vụ quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan về thương mại dịch vụ quốc tế;
- Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Thương mại dịch vụ quốc tế
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Thương mại dịch vụ quốc tế
	- Thảo luận
	4

	Buổi 4
	Thương mại dịch vụ quốc tế
	- Thảo luận
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Luật đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Các vấn đề cơ bản về đầu tư nước ngoài và Luật đầu tư nước ngoài;

- Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam.

- Giải pháp phòng ngừa các vụ tranh chấp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	- Giảng lý thuyết


	4

	Buổi 2
	Các vấn đề cơ bản về đầu tư nước ngoài và Luật đầu tư nước ngoài.
	- Thảo luận;


	4

	Buổi 3
	Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài và những bài học cho Việt Nam.
	- Thảo luận;


	4

	Buổi 4
	Giải pháp phòng ngừa các vụ tranh chấp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
	- Thảo luận;


	4


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Mối quan hệ giữa tự do hoá thương mại và bảo vệ môi trường; 

- Pháp luật thương mại quốc tế và các quy định về bảo vệ môi trường.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	- Thảo luận
	4

	Buổi 4
	Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường
	- Thảo luận
	4


4. Vấn đề/chuyên đề 4: Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Bộ chứng từ trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế;
- Các chứng từ tài chính và một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý; 

- Các chứng từ thương mại và một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 3
	Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 4
	Vấn đề pháp lý đối với một số chứng từ cơ bản trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế
	- Thảo luận


	4


5. Vấn đề/chuyên đề 5: Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Thực trạng Luật thương mại quốc tế;
- Xu hướng phát triển của Luật thương mại quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
	- Thảo luận
	4

	Buổi 4
	Luật thương mại quốc tế - thực trạng và xu hướng phát triển
	- Thảo luận
	4


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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